
TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH 

THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN KIỂM 

TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

 (Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

1

Hoạt động 

trải nghiệm, 

hướng 

nghiệp

45 phút Sản phẩm
Tuần 14 và Tuần 15 

 (21/4 - 29/4/2025)

Chủ đề 6: SỐNG HOÀ HỢP TRONG CỘNG ĐỒNG

Chủ đề 7: GÓP PHẦN GIẢM THIỂU HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Chủ đề 8: TÌM HIỂU CÁC NGHỀ Ở ĐỊA PHƯƠNG

Giờ bộ 

môn

2
Nghệ thuật 

(Âm nhạc)
45 phút Thực hành

Tuần 14 và Tuần 15 

 (21/4 - 29/4/2025)
Chủ đề 8: Hát: Khúc hát chim sơn ca.

Giờ bộ 

môn

3
Nghệ thuật 

(Mĩ thuật)
45 phút Thực hành

Tuần 14 và Tuần 15 

 (21/4 - 29/4/2025)
Chủ đề: Cuộc sống xưa và nay. Bài: Tranh vẽ theo hình thức ước lệ.

Giờ bộ 

môn

4
Giáo dục 

thể chất
45 phút Thực hành

Tuần 14 và Tuần 15 

 (21/4 - 29/4/2025)

Chủ đề: Thể thao tự chọn - Đá cầu. Bài tâng cầu bằng mu bàn chân, 

bài tập bổ trợ nhảy dây

Giờ bộ 

môn

5 Tin học 45 phút
Trắc nghiệm 

và thực hành

Tuần 14 và Tuần 15 

 (21/4 - 29/4/2025)

- Chủ đề E. Ứng dụng tin học

- Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính- khái 

niệm thuật toán và biểu diễn thuật toán

Giờ bộ 

môn

6
Giáo dục 

địa phương
45 phút

Trắc nghiệm 

và Tự luận

14g00 - 14g45

 (Thứ Hai 

ngày 28/4/2025)

Chủ đề 6: Vai trò của giao thông vận tải đối với sự phát triển ở 

thành phố Hồ Chí Minh.

Chủ đề 7: Truyền thông phòng, chống biến đổi khí hậu ở Thành 

phố Hồ Chí Minh.

Tại lớp

7
Giáo dục 

công dân
45 phút

Trắc nghiệm 

và Tự luận

15g15 - 16g00

 (Thứ Hai 

ngày 28/4/2025)

Chủ đề giáo dục kinh tế: Bài 9: Quản lí tiền                                   

Chủ đề giáo dục pháp luật: Bài 10: Nguyên nhân, hậu quả của tệ 

nạn xã hội; Bài 11: Phòng chống tệ nạn xã hội.

Tại lớp

UBND QUẬN TÂN BÌNH

TRƯỜNG THCS MẠC ĐĨNH CHI
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TT MÔN
THỜI 

LƯỢNG

HÌNH 

THỨC BÀI 

KIỂM TRA

THỜI GIAN KIỂM 

TRA

NỘI DUNG KIỂM TRA

 (Ghi rõ tên bài, nội dung kiến thức, dạng toán,... kiểm tra)

GHI 

CHÚ

8 Ngữ văn 90 phút Tự luận

13g00 - 14g30

 (Thứ Hai 

ngày 05/5/2025)

- Đọc hiểu: Thể loại thơ tự do

- Viết: Viết bài văn biểu cảm về người. 

Chia 

phòng KT

9
Khoa học tự 

nhiên
60 phút

Trắc nghiệm 

và Tự luận

15g15 - 16g15

 (Thứ Hai 

ngày 05/5/2025)

từ bài 19: từ trường đến hết bài 35: các nhân tố ảnh hưởng đến sinh 

trưởng và phát triển của sinh vâth

Chia 

phòng KT

10 Toán 90 phút
Trắc nghiệm 

và Tự luận

13g00 - 14g30

 (Thứ Tư 

ngày 07/5/2025)

Chương 6: Các đại lượng tỉ lệ

Chương 7: Biểu thức đại số

Chương 8: Tam giác

Chương 9: Một số yếu tố xác suât

Chia 

phòng KT

11 Tiếng Anh 60 phút
Trắc nghiệm 

và Tự luận

15g15 - 16g15

 (Thứ Tư

ngày 07/5/2025)

UNIT 6: EDUCATION

UNIT 7: TRANSPORTATION                                                                        

UNIT 8:  FESTIVALS AROUND THE WORLD                                      

UNIT 9: ENGLISH IN THE WORLD

Chia 

phòng KT

12
Lịch sử & 

địa lí
60 phút

Trắc nghiệm 

và Tự luận

13g00 - 14g00

 (Thứ Sáu

ngày 09/5/2025)

Phân môn Lịch sử:

- Văn hóa thời nhà Trần (5%)

- Nhà Hồ (1400 - 1407)

- Khởi nghĩa Lam Sơn (Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa và những năm 

đầu của cuộc khởi (1418 - 1423); Nguyên nhân và ý nghĩa thắng 

lợi)

Phân môn Địa Lí:

- Vị trí địa lí và phạm vi của Châu Mỹ (5%)

- Thiên nhiên châu Đại Dương.

- Dân cư, xã hội Ô-xtray-li-a.

- Phương thức con người khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên 

sinh vật ở Ô-xtray-li-a.

Chia 

phòng KT

13 Công nghệ 45 phút
Trắc nghiệm 

và Tự luận

14g45 - 15g30

 (Thứ Sáu

ngày 09/5/2025)

Chương 5: Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng, trị bệnh cho vật nuôi

Chương 6: Nuôi thủy sản (Bài 12 và bài 13)
Tại lớp


